
Lớp học: Đợt: HK3 (2025 - 2026)

Môn học phần:  - Thực tập doanh nghiệp Năm học: 2025 - 2026

Ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Bậc đào tạo: Đại học

Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Loại đào tạo: Tiên tiến

STT Mã SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Số điện thoại Công ty GVHD Mã lớp Ghi chú

10 22702311 Nguyễn Phan Duy Nam 23/12/2004 0929839381 Công ty CP Chế Tạo Thiết Bị Công Nghiệp LETEC Phó Khoa phụ trách DHDI18BTT

2 22679941 Nguyễn Công Hoàng Anh Nam 08/03/2004 0866001305 Công ty CP MEPAC Phó Khoa phụ trách DHDI18BTT

22 22714881 Nguyễn Hoàng Nhân Nam 30/01/2004 0764184823 Công ty CP MEPAC Phó Khoa phụ trách DHDI18BTT

4 21023711 Lê Thành Nhân Nam 27/07/2003 0368761647 Công ty CP TEDCO VIỆT NAM Phó Khoa phụ trách DHDKTD17A

32 22710101 Nguyễn Minh Triều Nam 29/06/2004 0366143062 Công ty TNHH Công Nghệ NEW STAR Phó Khoa phụ trách DHDI18BTT

5 21024911 Nguyễn Trường Thịnh Nam 23/12/2003 0973417457 Công ty TNHH Cơ Điện Nguyễn Đoàn Phó Khoa phụ trách DHDKTD17A

17 21098381 Phạm Quốc Huy Nam 24/01/2003 0776948917 Công ty TNHH DV KT Chống Ăn Mòn Điện Thành Phát Phó Khoa phụ trách DHDKTD17CTT

5 22697281 Phan Tuấn Đạt Nam 29/08/2004 0772129187 Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Và Đầu Tư Xây Dựng SDKD Phó Khoa phụ trách DHDI18BTT

15 22708731 Đào Vũ Bảo Huy Nam 09/01/2004 0326537309 Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Và Đầu Tư Xây Dựng SDKD Phó Khoa phụ trách DHDI18BTT

20 22701991 Đặng Lê Hoài Nam Nam 18/02/2004 0909346122 Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Và Đầu Tư Xây Dựng SDKD Phó Khoa phụ trách DHDI18BTT

1 22686771 Hoàng Quốc Anh Nam 27/08/2004 0941724454 Công ty TNHH Kỹ Thuật Cơ Điện SME Phó Khoa phụ trách DHDI18BTT

2 22702901 Lê Đăng Anh Dũng Nam 12/02/2004 0389750204 Công ty TNHH Kỹ Thuật Cơ Điện SME Phó Khoa phụ trách DHDI18BTT

3 22679351 Nguyễn Ngọc Minh Duy Nam 10/12/2004 0824041012 Công ty TNHH Kỹ Thuật Cơ Điện SME Phó Khoa phụ trách DHDI18BTT

4 22691411 Đoàn Trọng Hải Đăng Nam 19/09/2004 0852969630 Công ty TNHH Kỹ Thuật Cơ Điện SME Phó Khoa phụ trách DHDI18BTT

5 22678361 Bùi Quốc Hưởng Nam 24/11/2004 0339498891 Công ty TNHH Kỹ Thuật Cơ Điện SME Phó Khoa phụ trách DHDI18BTT

6 22698561 Đặng Anh Khoa Nam 13/12/2004 0862675276 Công ty TNHH Kỹ Thuật Cơ Điện SME Phó Khoa phụ trách DHDI18BTT

7 22678311 Huỳnh Đức Khôi Nam 13/09/2004 0353123205 Công ty TNHH Kỹ Thuật Cơ Điện SME Phó Khoa phụ trách DHDI18BTT

8 22704251 Võ Viết Nhật Nam 20/10/2004 0945788331 Công ty TNHH Kỹ Thuật Cơ Điện SME Phó Khoa phụ trách DHDI18BTT

9 22706541 Vũ Gia Phú Nam 01/11/2004 0967803733 Công ty TNHH Kỹ Thuật Cơ Điện SME Phó Khoa phụ trách DHDI18BTT

10 22681301 Lê Trọng Phúc Nam 07/09/2004 0375256204 Công ty TNHH Kỹ Thuật Cơ Điện SME Phó Khoa phụ trách DHDI18BTT

11 22692071 Nguyễn Văn Tưởng Nam 31/07/2004 0978606507 Công ty TNHH Kỹ Thuật Cơ Điện SME Phó Khoa phụ trách DHDI18BTT

12 22683941 Trần Đình Thịnh Nam 07/10/2004 0357706498 Công ty TNHH Kỹ Thuật Cơ Điện SME Phó Khoa phụ trách DHDI18BTT

13 22677411 Lại Minh Thông Nam 20/06/2004 0768766519 Công ty TNHH Kỹ Thuật Cơ Điện SME Phó Khoa phụ trách DHDI18BTT

14 22718831 Võ Đình Trị Nam 14/07/2004 0389753825 Công ty TNHH Kỹ Thuật Cơ Điện SME Phó Khoa phụ trách DHDI18BTT

11 21001291 Nguyễn Hoàng Hà Nam 16/07/2003 0977973058 Công ty TNHH Kỹ Thuật GAS Phúc Sang Minh Phó Khoa phụ trách DHDKTD17ATT

33 21017631 Hà Tiến Trực Nam 29/04/2003 0869282948 Công ty TNHH Kỹ Thuật GAS Phúc Sang Minh Phó Khoa phụ trách DHDKTD17ATT

30 22714701 Lê Đức Trí Nam 17/08/2004 0931069841 Công ty TNHH TM DV KT Huy Lê Phó Khoa phụ trách DHDI18BTT

6 21074201 Lê Trung Tín Nam 02/09/2003 0766622069 Công ty TNHH Thuyền Buồm Đông Dương Phó Khoa phụ trách DHDI17B

12 21112831 Chế Đình Hoàng Nam 28/11/2003 0383016624 Công ty TNHH XD KT Cơ Điện VNEC Phó Khoa phụ trách DHDI17CTT

2 20057761 Nguyễn Viết Trung Kiên Nam 02/10/2002 0394562964 Công ty WELKIN VIỆT NAM Phó Khoa phụ trách DHDI16B

1 20053061 Phạm Việt Cường Nam 04/12/2001 0961464211 Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế XD Điện Thành Đạt DHDI16BTT
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STT Mã SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Số điện thoại Công ty GVHD Mã lớp Ghi chú

2 21070641 Đào Đức Dũng Nam 24/08/2003 0346698289 Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế XD Điện Thành Đạt DHDKTD17ATT

3 21117771 Võ Thành Đạt Nam 31/10/2003 0846939796 Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế XD Điện Thành Đạt DHDI17CTT

4 22705351 Vi Nhật Hoàng Nam 29/06/2004 0982751146 Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế XD Điện Thành Đạt DHDI18BTT

5 22707691 Hồ Thanh Huy Nam 27/03/2004 0961458053 Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế XD Điện Thành Đạt DHDI18BTT

6 21039771 Nguyễn Hồng Kiên Nam 23/04/2003 0948192984 Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế XD Điện Thành Đạt DHDKTD17B

7 21053021 Nguyễn Minh Luân Nam 09/05/2003 0387300041 Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế XD Điện Thành Đạt DHDKTD17B

8 22726891 Lê Quang Nhân Nam 02/06/2004 0394687645 Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế XD Điện Thành Đạt DHDI18BTT

9 22714081 Nguyễn Minh Nhân Nam 15/08/2004 0969473588 Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế XD Điện Thành Đạt DHDI18BTT

10 21070191 Huỳnh Chính Tính Nam 28/11/2003 0329026448 Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế XD Điện Thành Đạt DHDI17BTT

11 21119641 Phan Quốc Trung Nam 28/12/2003 0828979667 Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế XD Điện Thành Đạt DHDI17CTT
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